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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Tại Việt Nam, thực trạng sử dụng rượu, bia đã ở mức báo động thể hiện 

qua 3 tiêu chí về mức tiêu thụ (nhất là ở nam giới), bao gồm cả số lượng tuyệt 

đối cũng như quy đổi về số lít cồn nguyên chất bình quân đầu người. 

 Do nhu cầu quảng cáo ngày càng tăng nên nhiều loại hình quảng cáo mới 

xuất hiện và phát triển mạnh, đặc biệt là quảng cáo trên các phương tiện điện tử 

trong điều kiện công nghệ số hiện nay. 

Hiện nay quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công 

nghệ số hiện nay được quy định trong nhiều văn bản pháp luật như: Luật Quảng 

cáo và các quy định về liên quan đến quảng cáo thương mại ở một số luật 

chuyên ngành. Các văn bản quy phạm pháp luật trên đã tạo hành lang pháp lý 

cho hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, định hướng và thúc đẩy hoạt động 

quảng cáo phát triển. Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp đối với hoạt động quảng cáo ngày càng phát triển. Nhu 

cầu quảng cáo ngày một tăng; có nhiều loại hình quảng cáo mới xuất hiện và 

phát triển mạnh, nhiều hình thức, loại hình, phương tiện quảng cáo được các 

thương nhân và các cộng động xã hội vận dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh 

doanh trên Internet và các phương tiện điện tử trong điều kiện công nghệ số hiện 

nay. 

Luật Quảng cáo và Luật Thương mại chưa quy định rõ và đầy đủ dễ hiểu 

về phương tiện quảng cáo; một số phương tiện quảng cáo như hội chợ, triển lãm, 

quảng cáo trên Internet và các phương tiện điện tử có những nội dung chưa được 

điều chỉnh hoặc không còn phù hợp với thực tiễn; chưa quy định rõ ràng về hoạt 

động quảng cáo trên Internet, mạng xã hội, điện thoại; đặc biệt là các trò chơi 

điện tử, trên Blog, trên điện thoại di động,… quảng cáo có yếu tố nước ngoài có 

điểm không còn phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.  

Do đó, cần có những nghiên cứu và đánh giá đầy đủ Luật Quảng cáo, Luật 

phòng chống tác hại rượu bia nhằm khắc phục những bất cập của hệ thống văn 

bản pháp luật về quảng cáo đối với bia, rượu hiện hành đảm bảo tính đồng bộ và 

thực hiện tốt hơn các cam kết trong tiến trình hội nhập hiện nay của Việt Nam. 

Chính vù vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Pháp luật về Quảng cáo thương 

mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số ở Việt Nam hiện nay”. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Qua nghiên cứu, có một số công trình nghiên cứu điển hình sau: 

Về các luận văn, luận án:  

- Nguyễn Văn Xuân (2015), Hoàn thiện chính sách quản lý công về quảng 

cáo thương mại trong điều kiện công nghệ số, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh 

tế, trường Đại học Đại Nam.  

- Nguyễn Thị Tâm (2016), “Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương 

mại”, Luận án Tiến sĩ Luật học tại Học viện Khoa học Xã hội.  

- Hồ Thị Duyên (2016), “Pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh 

không lành mạnh ở Việt Nam hiện nay”. Luận án Tiến sĩ Luật học tại Học viện 

Khoa học Xã hội.  
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Về các bài nghiên cứu:  

- TS. Nguyễn Thị Dung, “Khái niệm quảng cáo trong pháp luật Việt Nam 

và ảnh hưởng của nó đến việc hoàn thiện pháp luật về quảng cáo”, Tạp chí Nhà 

nước và Pháp luật số 12/2015, tr.33-37.  

-  Ngô Thị Thu Hà (2014), “Hoạt động quảng cáo và những vấn đề đặt ra 

dưới góc độ pháp luật cạnh tranh”, Tạp chi Tài Chính số 6 (596), tr. 108-109. 

- TS. Nguyễn Ngọc Hà, ThS. Võ Sỹ Mạnh  (2016), “Pháp luật quảng cáo 

thương mại của Hoa kỳ và bài học cho Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế  đối ngoại, 

http://ieit.edu.vn/vi/thu-vien-tap-chi/tap-chi-kinh-te-doi-ngoai/item/645-phap-

luat-ve-quang-cao-thuong-mai-cua-hoa-ky-va-bai-hoc-cho-viet-nam.  

- Chính sách quản lý của Nhà nước đối với ngành bia, rượu và những kiến 

nghị đối với dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tạp chí đồ uống, 

https://tapchidouong.com.vn/chinh-sach-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-nganh-

bia-ruou-va-nhung-kien-nghi-doi-voi-du-an-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-

bia-1596.html, cập nhật 14/9/2018. 

- Vũ Văn Huân (2016), “Thực trạng lạm dụng rượu, bia và nhu cầu ban 

hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 

online số 01/12/2016. 

Luận văn tiếp cận các công trình nghiên cứu và kế thừa các nội dung: Tiếp 

cận khái niệm quảng cáo thương mại, một số trường hợp thực tiễn về quảng cáo 

thương mại, có rượu bia, những nhận định và đánh giá các quy định pháp luật về 

quảng cáo thương mại. 

Luận văn tiếp tục nghiên cứu pháp luật quảng cáo thương mại đối với rượu 

bia, nước giải khát trong điều kiện công nghệ số hiện nay ở Việt Nam là một 

lĩnh vực chuyên sâu nhất là khi Luật phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực từ 

1 tháng 1 năm 2020 có những quy định liên quan đến quảng cáo thương mại. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật ở Việt 

Nam và nâng hiệu quả thực hiện pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh 

quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số vừa đảm 

bảo quyền tự do kinh doanh, vừa phòng chống tác hại của rượu bia.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống một số vấn đề lý luận của pháp luật về quảng cáo thương mại và 

quảng cáo bia, rượu trong môi trường công nghệ số. 

-  Đánh giá thực trạng quy định pháp luật về pháp luật quảng cáo thương 

mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số hiện nay trên cơ sở các 

Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các quốc gia mà Việt Nam có quan hệ 

thương mại truyền thống của Việt Nam hiện nay. 

- Phân tích thực tiễn áp thực hiện luật pháp luật quảng cáo thương mại bia, 

rượu trong môi trường công nghệ số hiện nay, từ đó chỉ ra những bất cập, hạn 

chế trong các quy định pháp luật. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

http://ieit.edu.vn/vi/thu-vien-tap-chi/tap-chi-kinh-te-doi-ngoai/item/645-phap-luat-ve-quang-cao-thuong-mai-cua-hoa-ky-va-bai-hoc-cho-viet-nam
http://ieit.edu.vn/vi/thu-vien-tap-chi/tap-chi-kinh-te-doi-ngoai/item/645-phap-luat-ve-quang-cao-thuong-mai-cua-hoa-ky-va-bai-hoc-cho-viet-nam
https://tapchidouong.com.vn/chinh-sach-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-nganh-bia-ruou-va-nhung-kien-nghi-doi-voi-du-an-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-1596.html
https://tapchidouong.com.vn/chinh-sach-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-nganh-bia-ruou-va-nhung-kien-nghi-doi-voi-du-an-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-1596.html
https://tapchidouong.com.vn/chinh-sach-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-nganh-bia-ruou-va-nhung-kien-nghi-doi-voi-du-an-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-1596.html
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Đối tượng nghiên cứu: Một số vấn đề lý luận, các quy định về pháp luật 

quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số; thực 

tiễn thực hiện trong điều kiện công nghệ số hiện nay qua các báo cáo, thông kê 

hoặc xử lý. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu về không gian: Những quy định pháp luật hiện hành về 

pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ 

số ở Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu thời gian: Từ năm 2015 đến 2020 

Địa bàn nghiên cứu: Cả nước 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận  

Để hoàn thành các mục tiêu của đề tài, trong quá trình nghiên cứu vận dụng 

luận văn đã được thực hiện trên cơ sở của phương pháp duy vật biện chứng; các 

quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường và các 

quy luật của kinh tế thị trường như quy luật giá trị. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng 

trong tất cả các chương của luận văn để phân tích các khái niệm, phân tích quy 

định của pháp luật, các số liệu,... 

- Phương pháp so sánh: Được sử dụng trong luận văn để so sánh một số 

quy định của pháp luật trong các văn bản khác nhau, tập chung chủ yếu ở 

chương 2 của luận văn. 

- Phương pháp diễn giải quy nạp: Được sử dụng trong luận văn để diễn giải 

các số liệu, các nội dung trích dẫn liên quan để trên cơ sở đó đưa ra những nhận 

định khoa học và được sử dụng tất cả các chương của luận văn. 

- Phương pháp thống kê: Được sử trong luận văn để thống kê tình hình thực 

hiện pháp luật trong thời gian mà phạm vi nghiên cứu đề ra. 

Ngoài ra, luận văn còn sử dụng những phương pháp nghiên cứu khác: 

phương pháp nghiên cứu điển hình, so sánh,.. 

 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

- Luận văn góp phần vào việc xây dựng luận cứ khoa học trong quá trình 

hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật quảng cáo thương 

mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số. 

- Góp phần sửa đổi hay hướng dẫn các quy định pháp luật về quảng cáo 

thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số. các kết quả nghiên 

cứu có giá trị các cơ quan có thẩm quyền tham khảo để nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi 

trường công nghệ số trong giai đoạn tới. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Cơ cấu của luận văn bao gồm: Phần mở đầu Phần nội dung gồm 03 

chương: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận của pháp luật pháp luật về quảng cáo 

thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số. 
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Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về quảng 

cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số ở Việt Nam. 

Chương 3: Định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật, thực hiện 

pháp luật về quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công 

nghệ số. 

 

Chương 1  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO 

THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI BIA, RƯỢU TRONG MÔI TRƯỜNG CÔNG 

NGHỆ SỐ 

 

1.1. Khái quát pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong 

môi trường công nghệ số  

1.1.1. Khái niệm quảng cáo thương mại trong môi trường công nghệ số 

Theo Từ điển tiếng Việt, quảng cáo được giải nghĩa là sự trình bày để giới 

thiệu rộng rãi cho nhiều người biết nhằm tranh thủ được nhiều khách hàng3. 

Theo Luật Quảng cáo năm 2012 định nghĩa tại khoản 1 Điều 2 về quảng 

cáo: quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi hay sản phẩm, dịch vụ không 

có mục đích sinh lợi. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm 

được giới thiệu, trừ tin thời sự. Chính sách xã hội. Thông tin cá nhân.  

Do đó, quảng cáo là hình thức đặc biệt của thông tin xã hội được trả tiền, 

nhằm mục đích thay đổi cơ cấu nhu cầu, mối quan tâm của con người và thúc 

đẩy họ tới hành động mà nhà cung cấp quảng cáo mong muốn4.  

Khái niệm quảng cáo thương mại được quy định trong Luật Việt Nam tại 

Điều 102 Luật Thương mại 2005 

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được cho là đã bắt đầu từ 

vài năm gần đây, đại thể là cuộc cách mạng về sản xuất thông minh dựa trên các 

thành tựu đột phá trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, 

công nghệ nano,… Có thể nói rằng đó chính là đột phá của công nghệ số trong 

những năm vừa qua, tiếp nối thành quả của cuộc cách mạng số hoá đã diễn ra 

mấy chục năm qua từ khi có máy tính. Sự ra đời của máy tính đã dẫn đến cuộc 

cách mạng số hoá, nhất là khi máy tính cá nhân và internet xuất hiện5. Khi mà 

20% dân số thế giới không biết đọc, biết viết thì riêng công nghệ cũng không 

giúp xoá bỏ khoảng cách về tri thức trên thế giới được6. 

Như vậy, quảng cáo thương mại trong môi trường công nghệ số là hoạt 

động quảng cáo của các chủ thể kinh doanh thông qua các áp dụng công nghệ 

                                      
3 Hoàng Phê (2014), Từ điển Tiếng Việt, NXB. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, tr.774 
4 Michael Newman (2006), Quy luật cơ bản của quảng cáo thương mại, NXB. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh; tr.3; 
5 Hồ Tú Bảo (2017), Hiểu về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tham luận Hổi thảo hội nghị 

của vùng Châu Á-Thái Bình dương về Trí tuệ nhân tạo (PRICAI), Khai phá Dữ liệu (PAKDD) và Học 

máy (ACML), tr.27 
6 Ngân hàng Thế giới (2016),  Báo cáo Phát triển Thế giới 2016:  Lợi ích số, tr.222 
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hiện đại vào hoạt động thường nhật nhằm giới thiệu về  hàng hóa,dịch vụ hoạt 

động kinh doanh đến với người tiêu dùng nhằm mục đích sinh lợi.  

Quảng cáo thương mại trong môi trường công nghệ số có các đặc điểm 

pháp lý cơ bản sau: 

Một là, về mục đích của quảng cáo thương mại.  

Mục đích trực tiếp của quảng cáo thương mại là giới thiệu về hàng hoá dịch 

vụ để xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và mục tiêu lợi nhuận 

của các chủ thể kinh doanh.  

Hai là, về chủ thể thực hiện quảng cáo thương mại. 

Chủ thể của hoạt động quảng cáo thương mại là thương nhân, bao gồm tổ 

chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách 

độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.  

Ba là, về cách thức xúc tiến thương mại.  

Trong hoạt động quảng cáo thương mại, thương nhân sử dụng sản phẩm và 

phương tiện quảng cáo thương mại để thông tin về hàng hóa dịch vụ đến khách 

hàng.  

Bốn là, sử dụng công nghệ số hiện đại trong quảng cáo 

Sự phát triển của marketing 4.0 cho phép áp dụng các công nghệ quảng 

cáo, điển hình như retargeting – một công nghệ không thể thiếu muốn tăng độ 

nhận diện thương hiệu.  

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong 

môi trường công nghệ số 

Thứ nhất, khái niệm bia, rượu 

Khoản 2 Điều 2 Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019 (có hiệu lực 

từ ngày 1/1/2020) quy định: Bia là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ 

quá trình lên men từ hỗn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm mạch nha 

(malt), đại mạch, nấm men bia, hoa bia (hoa houblon), nước. 

 Theo đó, khái niệm về rượu là một trong những nội dung trọng tâm và 

được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Cụ thể như 

sau: Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có 

hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và 

hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. (Ethanol). 

Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ 

cồn dưới 5% theo thể tích. 

Như vậy, bia và rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá 

trình lên men từ hỗn hợp của các loại nguyên liệu khác nhau. 

- Tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe 

- Tác hại của sử dụng rượu, bia đối với tai nạn giao thông, gây rối trật tự 

xã hội và gia đình 

- Tác hại của sử dụng rượu, bia đối với kinh tế 

Thứ hai, khái niệm quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi 

trường công nghệ số 

Với những tác hại của bia, rượu thì Luật Quảng cáo hiện hành điều chỉnh 

hoạt động quảng cáo chủ yếu chỉ quy định ở các nguyên tắc chung về trình tự, 

thủ tục, cách thức tiến hành hoạt động quảng cáo nói chung.  

https://thukyluat.vn/vb/luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-2019-522ec.html?hash=dieu_2
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-hoat-dong-kinh-doanh-ruou-4df81.html#dieu_3-1
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Từ sự phân tích đó, quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi 

trường công nghệ số là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới 

thiệu với người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh bia, rượu của mình với điều 

kiện tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng công nghệ số để thực hiện 

hành vi quảng cáo. 

Thứ ba, khái niệm pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong 

môi trường công nghệ số 

 Quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số 

phải tuân thủ Luật Quảng cáo, Luật Phòng chống tác hại rượu, bia và nhiều văn 

bản khác.  

Quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số có 

những đặc điểm sau: 

Thứ nhất, quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công 

nghệ là một hoạt động cung cấp thông tin của các chủ thể nhằm mục đích sinh 

lời. 

Thứ hai, trong quảng cáo thương mại trong điều kiện công nghệ số sự tham 

gia của nhiều chủ thể với vai trò và trách nhiệm pháp lý khác nhau, ở những giai 

đoạn khác nhau, đặc biệt có vai trò của các nhà cung cấp giải pháp công nghệ 

số. 

 Thứ ba, nội dung của quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi 

trường công nghệ số là thông tin giới thiệu về hoạt động kinh doanh của cá 

nhân, tổ chức kinh doanh hoặc sản phẩm bia, rượu bao gồm những thông tin về 

bia, rượu xuất xứ, đặc tính, công dụng, những ưu điểm vượt trội, giá cả, chương 

trình ưu đãi khách hàng. Tất cả những thông tin sẽ được chuyển tải đến công 

chúng dễ dàng thông tin đến khách hàng về sản phẩm bia, rượu của mình thông 

qua môi trường kĩ thuật công nghệ số.  

Thứ tư, nội dung quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường 

công nghệ số bằng các phương tiện quảng cáo số tính số hóa. 

Thứ năm, nội dung quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi 

trường công nghệ số tuân theo những điều kiện đặc biệt. 

1.2. Vai trò của pháp pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, 

rượu trong môi trường công nghệ số 

Thứ nhất, quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công 

nghệ số vừa bảo đảm được quyền tự định đoạt của các chủ thể kinh doanh vừa 

hạn chế lạm dụng tác hại bia, rượu. 

Thứ hai, việc quy định cụ thể, chi tiết hóa quảng cáo thương mại  đối với 

bia, rượu trong môi trường công nghệ số ở Việt Nam vừa phù hợp với cách 

mạng công nghiệp 4.0 vừa có hành lang pháp lý xác định quyền, nghĩa vụ các 

chủ thể và xử lý vi phạm. 

Thứ ba, hạn chế những hành vi lừa dối khách hàng trong không gian quảng 

cáo thương mại đối với bia, rượu trên công nghệ số. 

Thứ tư, pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường 

công nghệ số sẽ tạo nguyên tắc tự do lựa chọn và tiếp nhận thông tin. Bên cạnh 

đó, đề cao nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh trong hoạt động quảng cáo, điều 
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chỉnh pháp luật phù hợp với bản chất vận động của quy luật cạnh tranh trong 

nền kinh tế thị trường.  

1.3. Nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại 

đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số  

1.3.1. Nhóm các quy phạm về chủ thể quảng cáo thương mại đối với bia, rượu 

trong môi trường công nghệ số 

Thứ nhất, chủ thể quảng cáo là tổ chức, cá nhân có yêu cầu quảng cáo bia, 

rượu của mình hoặc quảng cáo bản thân, tổ chức, cá nhân đó. 

Thứ hai, chủ thể kinh doanh dịch vụ quảng cáo là cá nhân, tổ chức có tính 

trung gian thực hiện quảng cáo cho các chủ thể kinh doanh. 

Thứ ba, người phát hành quảng cáo là tổ chức, cá nhân dùng phương tiện 

quảng cáo thuộc trách nhiệm quảng cáo của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo 

đến công chúng như báo chí,… 

1.3.2. Nhóm các quy phạm về nội dung quảng cáo thương mại đối với bia, 

rượu trong môi trường công nghệ số 

Theo khoản 4 Điều 109 Luật Thương mại quy định về các quảng cáo 

thương mại bị cấm: “Quảng cáo thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên và các 

sản phẩm, hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung 

ứng trên thị trường Việt Nam tại thời điểm quảng cáo” 

Khoản 3 Điều 7 Luật Quảng cáo 2012 quy định về sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ cấm quảng cáo: “Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên”. 

Luật Phòng chống tác hại rượu, bia 2019 của Việt Nam quy định giới hạn 

quảng cáo rượu bia có độ cồn dưới 5,5 độ và quảng cáo rượu bia có độ cồn từ 

5,5 độ đến dưới 15 độ.  

1.3.3. Nhóm các quy phạm về thủ tục quảng cáo thương mại đối với bia, rượu 

trong môi trường công nghệ số 

Quảng cáo bia, rượu có những đặc thù nên phải tuân theo những thủ tục 

nhất định. các nhân, tổ chức quảng cáo sản phẩm rượu dưới 150 và sử dụng hình 

ảnh sản phẩm rượu của các thương hiệu doanh nghiệp bắt buộc phải cung cấp 

các hợp đồng đại lý, giấy phép sản xuất rượu, giấy phép kinh doanh bán buôn 

hoặc đại lý bán buôn, giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ (ký 

giữa doanh nghiệp và nhà sản xuất, giữa doanh nghiệp và đại lý độc quyền…), 

mục đích để chứng thực quyền được đăng bán sản phẩm rượu. 

1.3.4. Nhóm các quy phạm về phương tiện quảng cáo thương mại đối với bia, 

rượu trong môi trường công nghệ số 

Nếu quảng cáo trên các trang báo điện tử, thông tin điện tử, phương tiện 

điện tử… thì phải có hệ thống công nghệ chặn lọc, kiểm soát tuổi của người truy 

cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, tìm kiếm thông tin về rượu, 

bia… 

1.3.5. Nhóm các quy phạm về trách nhiệm pháp lý quảng cáo thương mại đối 

với bia, rượu trong môi trường công nghệ số 

Khi vi phạm quy định quảng cáo thương mại nói chung và quảng cáo bia, 

rượu nói chung thì các chủ thể chịu các chế tài, các chế tài bao gồm: 

Nhóm các chế tài như thu hồi giấy phép kinh doanh,... 

https://luatminhgia.com.vn/doanh-nghiep.aspx
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Nhóm chế tài xử lý hành chính, hình sự,...được quy định trong Luật Xử lý 

vi phạm hành chính, Luật hình sự. 

1.4. Những yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện pháp luật về quảng cáo 

thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số 

1.4.1. Yếu tố pháp luật và ý thức pháp luật 

Năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ về kinh doanh rượu (thay thế Nghị định 94 về sản xuất, kinh doanh 

rượu). Năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị 

định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã 

chính thức được ban hành và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2018.  

Tháng 5 năm 2010, Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 63 đã nhất trí thông 

qua Nghị quyết về Chiến lược toàn cầu nhằm giảm thiểu tác hại của lạm dụng đồ 

uống có cồn. Hưởng ứng Chiến lược toàn cầu này, Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Chính sách quốc gia về phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn 

đến năm 2020 (Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2014). Có thể 

nói, Nhà nước ta đã luôn quan tâm đến công tác quản lý ngành bia, rượu và có 

nhiều quy định quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như sử dụng rượu, 

bia.  

Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo thương mại bia, rượu trong 

môi trường công nghệ số phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, năng lực xây dựng 

pháp luật. Ý thức pháp luật là tiền đề tư tưởng trực tiếp để xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, là nhân tố thúc đẩy việc thực hiện pháp luật trong đời 

sống xã hội, là cơ sở bảo đảm áp dụng đúng đắn các quy phạm pháp luật. Còn 

văn hóa pháp lý là sự hiểu biết và chuyển hóa các quy phạm pháp luật vào hành 

vi ứng xử của con người; tuỳ theo tiêu chí phân loại, mà có các loại văn hoá 

pháp lý khác nhau, như: văn hoá pháp lý trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư 

pháp, công nghiệp, kinh doanh, y tế, xã hội, quảng cáo - văn hoá pháp lý của cán 

bộ công chức, công nhân, nông dân, doanh nhân, nhà giáo, văn nghệ  sĩ… Pháp 

luật được ban hành nhưng về ý thức pháp luật thì người sử dụng có tâm lý “sợ” 

hơn là tự giác tuân thủ. 

1.4.2. Yếu tố thực thi pháp luật về quảng cáo thương mại và quảng cáo bia, 

rượu trong môi trường công nghệ số 

Thứ nhất, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước liên ngành về quảng 

cáo thương mại, quản lý khoa học công nghệ, thông tin truyền thông và hiệp hội 

nghề nghiệp. 

Thứ hai, xử lý vi phạm quảng cáo thương mại và quảng cáo bia, rượu trong 

môi trường công nghệ số là nội dung cần được thực hiện nghiêm cả về hành 

chính, dân sự và các hình thức khác. 

1.4.3. Yếu tố văn hóa và thói quen của người tiêu dùng 

Uống rượu là thói quen lâu đời của người Việt. Trước khi người Pháp đến 

Việt Nam trong cuộc xâm lăng và đô hộ các thuộc địa, ngành sản xuất rượu thủ 

công Việt Nam đã có lịch sử rất lâu đời vì người Việt nói chung rất phổ biến tập 

quán uống rượu, đặc biệt trong các ngày lễ, tết vốn “vô tửu bất thành lễ”.  
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Tiểu kết chương 1 

1. Luận văn đã nghiên cứu và đưa ra những khái niệm, đặc điểm của  quảng 

cáo thương mại và quảng cáo bia, rượu trong môi trường công nghệ số. Quảng 

cáo thương mại và quảng cáo bia, rượu trong môi trường công nghệ số được xem 

là công cụ hữu hiệu thực hiện mục tiêu quảng bá sản phẩm bia, rượu đến công  

chúng, cung cấp thông tin, kích thích mua hàng, mở rộng thị trường, xây dựng 

thương hiệu, cạnh tranh và khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Vì vậy, việc 

sử dụng pháp luật điều chỉnh những mối quan hệ xảy ra trong lĩnh vực hoạt động 

quảng cáo thương mại bia, rượu trong môi trường công nghệ số là nhu cầu tất yếu 

của sự phát triển xã hội. 

2. Hoạt động quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường 

công nghệ số trên cơ sở quy định pháp luật. Các quy định của pháp luật được 

quy định bởi nhiều văn bản chuyên ngành khác nhau và tất cả các quy định đó 

được xem là những bộ phận cấu thành của nội dung pháp luật về hoạt động 

quảng cáo thương mại, các yếu tố thực thi pháp luật, văn hóa và thói quen cũng 

ảnh hưởng tới thực thi pháp luật quảng cáo thương mại bia, rượu trong môi 

trường công nghệ số. 

3. Để thống nhất trong điều chỉnh các quan hệ hoạt động quảng cáo thương 

mại bia, rượu trong môi trường công nghệ số, hạn chế tối đa sự chồng chéo và 

lặp lại không cần thiết cũng như hợp lý về mặt lý luận pháp luật. Pháp luật 

quảng cáo Việt Nam cần thiết thống nhất về quảng cáo thương mại đối với bia, 

rượu trong môi trường công nghệ số. 

 

Chương 2  

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP 

LUẬT VỀ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI BIA, RƯỢU TRONG 

MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ  

 

2.1. Thực trạng pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại đối với 

bia, rượu trong môi trường công nghệ số 

2.1.1. Chủ thể quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công 

nghệ số 

Thứ nhất, người quảng cáo là tổ chức, cá nhân có yêu cầu quảng cáo sản 

phẩm hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc quảng cáo bản thân, tổ chức, cá nhân đó. 

Thứ hai, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo là tổ chức cá nhân thực hiện 

một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình quảng cáo theo hợp đồng cung 

ứng dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo. 

Theo quy định của pháp luật người kinh doanh dịch vụ quảng cáo bắt buộc 

phải là thương nhân. Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng 

cáo được quy định tại Điều 13 Luật Quảng cáo 2012.  

Một là, với tư cách là một bên trong quan hệ pháp luật về cung ứng dịch vụ 

quảng cáo thương mại, quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng 

cáo đương nhiên được pháp luật ghi nhận, quyền và nghĩa vụ của chủ thể này 

còn được thể hiện trong hợp đồng cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại theo 

quy định tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP. 

https://luatduonggia.vn/luat-quang-cao-16-2012-qh13-ngay-21-thang-6-nam-2012/
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Hai là, đối với trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo khi 

thực hiện các hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt 

Nam  

Thứ ba, người phát hành quảng cáo 

Người phát hành quảng cáo là tổ chức, cá nhân dùng phương tiện quảng 

cáo thuộc trách nhiệm quảng cáo của mình giới thiệu sản phẩm bia, rượu đến 

công chúng. 

2.1.2. Nội dung quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường 

công nghệ số 

Xác định những nội dung cơ bản của pháp luật về quảng cáo thương mại 

bia, rượu trong môi trường công nghệ số là một trong những nội dung trọng tâm 

khi nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại. Nội dung bao 

gồm các quy phạm pháp luật quy định đối tượng quảng cáo thương mại trong 

điều kiện công nghệ số như: 

+ Xác định các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo thương mại 

trong điều kiện công nghệ số, hành vi quảng cáo thương mại bị cấm,  

+ Xác định những hành vi quảng cáo thương mại nhằm cạnh tranh không 

lành mạnh bị cấm, về những hành vi quảng cáo thương mại xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ.  

 

 

 

2.1.3. Thủ tục quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công 

nghệ số 

Gửi báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo 

cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo 

đặt trụ sở chính theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoặc 

báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2.1.4. Phương tiện quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường 

công nghệ số 

Tùy vào quan điểm lập pháp mà trong pháp luật của các quốc gia có sự liệt 

kê các phương tiện quảng cáo hay không. Điều này có nghĩa đó là những 

phương tiện được nhà nước cho phép quảng cáo, còn những trường hợp khác có 

thể sẽ  được xem xét cho phép  trong những trường hợp cụ thể. 

Do những đặc thù của mỗi phương tiện quảng cáo, bên cạnh những quy 

định về nội dung, pháp luật còn phải quy định điều kiện và cách thức quảng cáo 

thương mại trên mỗi phương tiện là khác nhau. Còn về phương tiện quảng cáo 

tại Điều 106 Luật Thương mại năm 2005 quy định: Phương tiện quảng cáo 

thương mại là công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo 

thương mại. 

Phương tiện quảng cáo thương mại bao gồm: các phương tiện thông tin đại 

chúng; các phương tiện truyền tin; các loại xuất bản phẩm; các loại bảng, biển, 

băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật 

thể di động khác; các phương tiện quảng cáo thương mại khác. 
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2.1.5. Trách nhiệm pháp lý trong quảng cáo thương mại đối với bia, rượu 

trong môi trường công nghệ số 

Việc xác định trách nhiệm pháp lý trong quảng cáo thương mại không phải 

dễ dàng vì quảng cáo thương mại là một hoạt động phức tạp. Một quy trình cơ 

bản trong hoạt động quảng cáo thương mại có thể được mô tả như sau: Người 

quảng cáo có thể là nhà sản xuất hoặc nhà phân phối với tư cách là người có 

hàng hóa dịch vụ cần quảng cáo hoặc quảng cáo chính hoạt động kinh doanh của 

bản thân mình nhưng không thể tự mình thực hiện lên kế hoạch, ý tưởng để tạo 

ra một sản phẩm quảng cáo thì có thể thuê chủ thể cung ứng dịch vụ quảng cáo 

thực hiện công việc này cho mình thông qua hợp đồng dịch vụ quảng cáo. Một 

trong những nội dung rất quan trọng trong hợp đồng đó là bên cung ứng dịch vụ 

quảng cáo sẽ cam kết phát hành hay không phụ thuộc vào yêu cầu của người 

quảng cáo. Trường hợp không phát hành thì người quảng cáo sẽ trực tiếp ký hợp 

đồng dịch vụ phát hành quảng cáo với nhà phát hành, nếu có cam kết thì người 

cung ứng dịch vụ quảng cáo sẽ giao kết hợp đồng với người phát hành. 

Do đó, nếu doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm sai sự thật có thể chịu trách 

nhiệm pháp lý tùy theo từng lĩnh vực và có nguy cơ phải chịu trách nhiệm hình 

sự nếu hành vi quảng cáo có đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định. 

+ Xử phạt hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính là chế tài được áp 

dụng phổ biến nhất dành cho các hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật.  

+ Xử phạt hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Hiện nay, hành vi quảng 

cáo sai sự thật chiếm tỷ trọng khá cao trong các vụ việc cạnh tranh không lành 

mạnh, bao gồm những quảng cáo đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho 

khách hàng về giá, số lượng, chất lượng, công dụng... hoặc bắt chước một sản 

phẩm quảng cáo khác để gây nhầm lẫn cho khách hàng. 

+ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Đối tượng bị xâm hại bởi quảng cáo 

sai sự thật bao gồm người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm 

cạnh tranh với sản phẩm được quảng cáo.  

+ Trách nhiệm hình sự: Trong trường hợp quảng cáo sai sự thật có đầy đủ 

dấu hiệu của hành vi “quảng cáo gian dối” theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

2.1.6. Đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương 

mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số 

Thứ nhất, hệ thống pháp luật đa đạng nhưng lại thiếu những quy định cập 

nhật thị trường quảng cáo của Việt Nam đang sôi động với nhiều cách thức mới 

mẻ.  

Thứ hai, về phương tiện quảng cáo, Luật Quảng cáo liệt kê các loại phương 

tiện bao gồm: báo chí; mạng thông tin máy tính; xuất bản phẩm; chương trình 

hoạt động văn hóa, thể thao,... 

Thứ ba, pháp luật thiếu những quy định mang tính chế tài nghiêm khắc đối 

với hành vi quảng cáo bia, rượu trên môi trường công nghệ số, bởi lẽ, chế tài 

phù hợp để đảm bảo các chủ thể phải tuân thủ đạo đức kinh doanh trong hoạt 

động quảng cáo 

Thứ tư, thiếu nhiều quy định liên quan đến việc thực thi các quy định liên 

quan đến việc bảo vệ người tiêu dùng khi các thương nhân quảng cáo thương 

mại trong môi trường công nghệ số như:  
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+ Thiếu nhiều quy định về trách nhiệm của báo điện tử về các trang liên 

kết.  

+ Thiếu nhiều quy định quản lý quảng cáo trên các trang mạng xã hội, thư 

điện tử, blog và tin nhắn SMS trên điện thoại di động.  

+ Thiếu quy định liên quan quy định công nghệ số đối với loại hình quảng 

cáo tìm kiếm.  

Thứ năm, quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm bởi 

quảng cáo bia, rượu 

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, 

rượu trong môi trường công nghệ số ở Việt Nam 

2.2.1. Tình hình thực hiện pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, rượu 

trong môi trường công nghệ số 

Về báo nói, báo hình, cả nước hiện có 67 đài phát thanh, truyền hình trung 

ương và địa phương, với gần 230 kênh chương trình, trong đó có 120 kênh 

chương trình truyền hình quảng bá. Với lợi thế của mình, hoạt động quảng cáo 

trên truyền hình chiếm tỷ trọng cao nhất trong các phương tiện truyền thông. Chi 

phí cho quảng cáo trên truyền hình chiếm gần 80% tổng chi phí quảng cáo trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. Doanh thu từ quảng cáo trên truyền hình 

trở thành một trong những nguồn thu chính của các đài phát thanh và truyền 

hình7.  

Về báo điện tử và các phương tiện internet, viễn thông, theo báo cáo của 

Bộ TT&TT, tính đến tháng 11 năm 2016 đã có 56 triệu người sử dụng internet 

(chiếm 52% dân số Việt Nam). Cả nước hiện có 60 báo điện tử, 120 trang thông 

tin điện tử và 73.575 trang web được cấp phép8. Đa số các báo điện tử, trang tin 

điện tử, trang web hoạt động đều có quảng cáo. Chi phí từ quảng cáo trên 

phương tiện này mới chỉ chiếm khoảng 8% tổng chi phí từ quảng cáo trên các 

phương tiện truyền thông 9. Ngoài ra, trong thời gian gần đây còn xuất hiện 

nhiều phương tiện quảng cáo khác như quảng cáo trên điện thoại di động, trò 

chơi trực tuyến hoặc thông qua các chương trình tổ chức sự kiện, văn nghệ, thể 

thao,… Doanh thu quảng cáo trên các phương tiện này hiện nay không đáng kể. 

2.2.2. Vướng mắc trong thực hiện pháp luật quảng cáo thương mại đối với 

bia, rượu trong môi trường công nghệ số 

2.2.2.1. Quy định về quảng cáo trên truyền hình và mạng internet còn thiếu 

cụ thể 

Đối với quảng cáo trên truyền hình: Nhiều năm qua, truyền hình đã trở 

thành phương tiện thông tin không thể thiếu trong mỗi gia đình. Ngày nay, 

truyền hình đã trở thành một loại hình tương tác hai chiều với phạm vi tác động 

rất rộng và khả năng hội tụ công chúng một cách đông đảo. Một nghiên cứu cho 

                                      
7 Công ty nghiên cứu thị trường TNS (2016), Báo cáo nghiên cứu thị trường quảng cáo trên 

công nghệ số, tr.31. 
8Trung tâm Internet Việt Nam Bộ Thông tin và Truyền thông (2016), Báo cáo hiện trạng sử 

dụng công nghệ trong thông tin, tr.5-6 
9Công ty nghiên cứu thị trường TNS (2016), Báo cáo nghiên cứu thị trường quảng cáo trên 

công nghệ số, tr.9. 
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thấy, có khoảng 92% - 95% khán giả truyền hình theo dõi hết ¾ thời lượng 

quảng cáo trên truyền hình.  

- Đối với hình thức quảng cáo trên internet: Quảng cáo thông qua các mạng 

xã hội như Facebook, Zalo… hiện đang phát triển rất mạnh.  

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tình trạng quảng cáo một cách tự phát, tràn 

lan, khó kiểm soát vẫn diễn ra phổ biến mà chưa có biện pháp ngăn chặn. Trong 

khi đó, tại các điểm a, b, khoản 1, Điều 55 của Nghị định 158/2013/NĐ- CP quy 

định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch và quảng 

cáo lại mới chỉ quy định chế tài xử phạt vi phạm quảng cáo đối với những hành 

vi “Không thông báo theo quy định về tên, địa chỉ, tổ chức, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện dịch vụ quảng cáo cho chủ sở hữu trang 

thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo 

xuyên biên giới; 

Không báo cáo theo quy định về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo 

của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện dịch vụ 

quảng cáo cho chủ sở hữu trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước 

ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới”. 

2.2.2.2. Quy định về các loại hàng hóa đặc biệt bị cấm quảng cáo còn mâu 

thuẫn 

Khoản 3 Điều 7 của Luật Quảng cáo năm 2012 quy định: “Sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ cấm quảng cáo: Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên”. Quy định 

này mâu thuẫn với khoản 4, Điều 109 Luật Thương mại năm 2005, theo đó, 

“quảng cáo rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên và các sản phẩm, hàng hóa chưa 

được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng trên thị trường Việt 

Nam tại thời điểm quảng cáo”10.    

2.2.2.3. Quy định của văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo năm 

2012 về xác nhận nội dung quảng cáo trái với Luật 

Điều 12 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo quy định: "Việc quảng 

cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quy định từ Điều 3 đến Điều 11 

Nghị định này chỉ thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác 

nhận nội dung quảng cáo" (Khoản 1); đồng thời giao cho "Bộ Y tế, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương có trách nhiệm xác nhận nội 

dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực 

được phân công quản lý hoặc theo phân cấp thẩm quyền xác nhận theo quy 

định" (Khoản 2). Trong khi đó, khoản 2 Điều 19 của Luật Quảng cáo chỉ yêu 

cầu "Chính phủ quy định về yêu cầu đối với nội dung quảng cáo các sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đặc biệt". 

Như vậy, Điều 12 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP có nội dung không phù 

hợp với quy định tại Điều 19 của Luật Quảng cáo... 

                                      
10 Vũ Văn Huân (2016), Thực trạng lạm dụng rượu, bia và nhu cầu ban hành Luật Phòng, chống 

tác hại của rượu, bia. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp online số 01/12/2016 

  

 
 

http://vietnamtam.vn/bao-cao-phan-tich/item/210-phan-ung-cua-khan-gia-truyen-hinh-khi-xem-quang-cao
http://vietnamtam.vn/bao-cao-phan-tich/item/210-phan-ung-cua-khan-gia-truyen-hinh-khi-xem-quang-cao
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2.2.2.4. Xử lý vi phạm chưa chưa nghiêm 

Các quy định cấm buôn bán, quảng cáo rượu qua mạng internet đã có từ rất 

lâu, đặc biệt, Nghị định 105/2017/NĐ – CP quy định rõ việc cấm buôn bán, 

quảng cáo các loại rượu có nồng độ cồn trên 15 độ trở lên qua mạng internet. 

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm đơn giản hàng loạt cửa hàng rượu mạnh online 

được bày ra ngay trước mắt khách hàng. Trên công cụ tìm kiếm Google hay 

mạng xã hội Facebook, chỉ cần gõ tên loại rượu mình cần mua hoặc chỉ đơn giản 

tìm kiếm từ khóa “rượu” là hàng trăm thông tin quảng cáo, địa chỉ mua bán rượu 

nặng xuất hiện11. 

Trường hợp thực tế: Công ty Cổ phần Giải pháp Thị Trường Mới - NMS 

(hay còn gọi là Vodka cá sấu) đã phối hợp với Công ty truyền thông Orion 

Media thực hiện việc quảng cáo một loại rượu nặng có tên là “rơm vàng” với 

nồng độ cồn 30 độ.  

2.2.2.5 Vai trò chủ Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở các địa 

phương thực hiện chưa đồng bộ 

Hiệp hội vẫn chưa có tổ chức cơ sở và cũng chưa chủ động tham gia ý kiến 

với các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để góp bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã 

hội (khoản 1 Điều 4). Theo thống kê từ ngày Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 2010 cho đến nay, số lượng vụ việc người tiêu dùng khiếu nại liên quan 

đến quảng cáo trên môi trường mạng là rất ít. Ý thức tự giác của người tiêu dùng 

tự mình thông qua cơ quan hành chính khiếu nại khi bị lừa đảo, không hài lòng 

về việc giao dịch mua bán sản phẩm thông qua quảng cáo trên mạng ngày một 

tăng sau khi Luật Quảng cáo, Luật Thương mại và Luật Bảo vệ người tiêu dùng 

được ban hành. 

2.2.2.6. Vướng mắc trong xử lý vi phạm quảng cáo thương mại đối với bia, 

rượu 

Trong thực tiễn việc xử lý vi phạm đối với hành vi quảng cáo thương mại 

bia rượu là khá ít, ngược lại khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chính thức có hiệu 

lực từ 01/01/2020 là xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông (xe đạp, 

xe thô sơ, xe máy, ô tô…) khi phát hiện nồng độ cồn trong khí thở với mức xử 

phạt tương đối cao, có thể đến 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 22 

đến 24 tháng có tác động nhất định. 

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhưng mới có hiệu lực nên rất 

ít xử lý trên thực tế.  

 

                                      
11 Văn Hùng - Tuấn Anh (2019), Quảng cáo rượu bia lan tràn trên mạng xã hội 

https://baomoi.com/quang-cao-ruou-bia-lan-tran-tren-mang-xa-hoi/c/29682300.epi 

https://baomoi.com/quang-cao-ruou-bia-lan-tran-tren-mang-xa-hoi/c/29682300.epi


15 

 

Tiểu kết chương 2 

Trong Chương 2 của Luận văn chúng tôi đưa ra những kết luận sau đây:  

1. Luận văn đã phân tích và đánh giá một cách hệ thống thực trạng pháp 

luật về quảng cáo thương mại đối với bia, rượu chỉ ra được những ưu điểm, 

nhược điểm trong các quy định và thực hiện các quy định đó, từ đó làm cơ sở 

hoàn thiện các quy định pháp luật và định hướng phát triển hoạt động này trong 

tương lai. Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo 

trong môi trường số từ khâu cấp phép, hoạt động, đối tượng, nội dung, phương 

thức quảng cáo trong môi trường số không được tập trung thống nhất bởi một 

văn bản mà nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau khó xác định được tính hiệu 

lực của từng văn bản, gây khó khăn trong cách hiểu và thực thi pháp luật đối với 

các chủ thể trong lĩnh vực quảng cáo trong môi trường số. Điều này tạo nên một 

sự chồng chéo đôi khi lại mâu thuẫn nhau trong pháp luật về quảng cáo trong 

môi trường số, quy định của pháp luật về quảng cáo trong môi trường số còn 

nhiều điểm chưa phù hợp, tính khả thi chưa cao, chưa phản ánh đúng  những nỗ 

lực và phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và xu  thế 

phát triển chung của thế giới. 

2. Thực tiễn thực hiện pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, rượu 

còn nhiều vướng mắc về pháp luật, về vai trò của Nhà nước, về xử lý vi phạm 

chưa nghiêm và do trình độ và khả năng nhận thức về pháp luật quảng cáo chưa 

cao. Việc chạy theo lợi nhuận của các chủ thể trong lĩnh vực quảng cáo trong 

môi trường số đã dẫn đến một sự thật là làm cho các quy định của pháp luật về 

quảng cáo thương mại đối với bia, rượu không thiết thực, hiệu quả. Điều này thể 

hiện ngay trong cả suy nghĩ và hành động của các chủ thể trong hoạt động quảng 

cáo thương mại đối với bia, rượu. 

 

Chương 3  

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, THỰC THI PHÁP 

LUẬT QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI BIA, RƯỢU TRONG 

MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

3.1. Định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật quảng cáo thương 

mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số ở Việt Nam hiện nay 

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, rượu 

nhằm thể chế hóa Chính sách quốc gia về phòng chống lạm dụng của đồ 

uống có cồn 

Quyết định số 244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 về chính 

sách quốc gia về phòng chống lạm dụng của đồ uống có cồn đã đặt ra mục tiêu 

cụ thể: 

Đến năm 2020, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, 

chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; 

Giảm dần tiến tới chấm dứt việc lưu thông rượu, bia và đồ uống có cồn 

khác không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường; 

Kiểm soát chặt chẽ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại rượu, bia và đồ uống có 

cồn khác 
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3.1.2. Hoàn thiện pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, rượu nhằm xây 

dựng môi trường quảng cáo lành mạnh trong điều kiện cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 

 Một là, pháp luật cần có các quy định và chế tài phù hợp để đảm bảo các 

chủ thể phải tuân thủ đạo đức kinh doanh trong hoạt động quảng cáo 

Hai là, cần xác định lại bản chất “thương mại” của hoạt động quảng cáo 

trong quá trình cạnh tranh 

Ba là, khắc phục các vấn đề liên quan đến tính thống nhất của pháp luật và 

cơ chế thực thi pháp luật điều chỉnh các hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh 

không lành mạnh 

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, rượu đáp ứng 

yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.  

Với tinh thần của pháp luật về quảng cáo thương mại với vấn đề bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trong điều kiện công nghệ số và pháp luật về cạnh 

tranh, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự giao thoa của hai lĩnh vực pháp luật này đó 

là những quy định của pháp luật về quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành 

mạnh. Quảng cáo thương mại đối với bia, rượu là một hoạt động mang bản chất 

cạnh tranh và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những xâm hại đến cạnh tranh lành 

mạnh trên thị trường. Do đó, việc áp dụng cơ chế điều chỉnh của pháp luật cạnh 

tranh đối với quảng cáo thương mại bia, rượu trong môi trường công nghệ số là 

cần thiết, nhằm đảm bảo sự vận hành đầy đủ và hiệu quả của cơ chế cạnh tranh, 

bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Mặt khác, bản thân pháp 

luật cạnh tranh, dù có bao gồm chế định về quảng cáo thương mại với vấn đề 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong điều kiện công nghệ số hay không vẫn 

luôn can thiệp vào các hoạt động thương mại trong nền kinh tế thị trường và 

luôn hướng tới bảo vệ người tiêu dùng, ngăn chặn sự tấn công của các thế lực thị 

trường cũng như các hành vi không lành mạnh tới quyền lợi chính đáng của họ.  

3.1.4. Hoàn thiện pháp luật quảng cáo thương mại đối với bia, rượu bảo vệ 

người tiêu dùng và hạn chế những tác hại do lạm dụng 

Pháp luật cần hướng tới sử dụng chính sức mạnh của thị trường để loại bỏ 

các doanh nghiệp có hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, từ đó, ngoài 

việc bảo vệ được lợi ích của người tiêu dùng còn hướng tới bảo vệ các doanh 

nghiệp làm ăn chân chính. 

Cần thiết ban hành các quy định đặc thù để đảm bảo sự cân bằng trong các 

quan hệ này, qua đó góp phần ổn định trật tự xã hội, bảo vệ lợi ích chung của xã 

hội. 

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường 

công nghệ số  

3.2.1. Nhóm các giải pháp hoàn thiện pháp luật 

Thứ nhất, bổ sung quy định Điều 26 Luật Quảng cáo năm 2012, không chỉ 

bó hẹp phạm vi điều chỉnh quảng cáo trong bản ghi âm, ghi hình.  

Thứ hai, cần có hướng dẫn chi tiết quảng cáo rượu, bia phải có cảnh báo để 

phòng, chống tác hại của rượu, bia bảo đảm các quy định sau đây: 
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Một là, các thông tin cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia bao 

gồm một trong các nội dung: "không được lái xe khi đã uống rượu, bia", "người 

dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia", "không bán rượu, bia cho người dưới 

18 tuổi", "rượu, bia có hại cho thai nhi", "phụ nữ mang thai không uống rượu, 

bia", "uống rượu, bia có thể gây xơ gan", "uống rượu, bia có thể gây ung thư".  

Hai là, quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình, sản phẩm quảng cáo 

rượu, bia ghi âm, ghi hình phải đọc rõ một trong các nội dung cảnh báo để 

phòng, chống tác hại của rượu, bia với tốc độ tương đương tốc độ đọc các nội 

dung khác trong cùng 1 quảng cáo.  

Thứ ba, để hạn chế đối với người dưới 18 tuổi thì quảng cáo trên báo điện 

tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn 

thông đối với bia, rượu phải có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm 

soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy 

cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia. 

Thứ tư, bổ sung các tiêu chí xác định tính chất gian dối và khả năng gây 

nhầm lẫn để nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của 

Luật Cạnh tranh năm 2004 tại Điều 39.  

Thứ năm, sửa đổi một số quy định của các Luật cho thống nhất 

Sửa đổi khoản 4, Điều 109 Luật Thương mại năm 2005: “Quảng cáo rượu 

có độ cồn từ 30 độ trở lên và các sản phẩm, hàng hóa chưa được phép lưu thông, 

dịch vụ chưa được phép cung ứng trên thị trường Việt Nam tại thời điểm quảng 

cáo” thành “quảng cáo rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên và các sản phẩm, 

hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng trên thị 

trường Việt Nam tại thời điểm quảng cáo”. 

Sửa đổi Khoản 3 Điều 7 của Luật Quảng cáo năm 2012 quy định: “Sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo: Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên” 

như sau “Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo: Rượu, bia có nồng độ 

cồn từ 15 độ trở lên”. 

3.2.2. Các giải pháp thực thi pháp luật 

Thứ nhất, làm rõ khái niệm quảng cáo trong môi sống số, cụ thể là phân 

biệt quảng cáo này với quảng cáo thương mại khác và với các hình thức tuyên 

truyền, cổ động chủ trương, chính sách, pháp luật và các thông tin cá nhân như 

tin vui, tin buồn, nhắn tin, tìm người nhà, tìm giấy tờ,... đồng thời không bỏ lọt 

quảng cáo trá hình dưới dạng tin hoạt động, lời giới thiệu, lời cảm ơn,...  và các 

hình thức quảng cáo rao vặt.  

Thứ hai, về phân công, phân cấp, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước, cần giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất 

quản lý hoạt động quảng cáo; đồng thời quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, 

địa phương theo lĩnh vực quản lý và địa bàn quản lý của mình.  

Thứ ba, xác định quy trình cụ thể xây dựng và phê duyệt quy hoạch quảng 

cáo, cũng như trách nhiệm của từng ngành, từng cấp đối với quy hoạch quảng 

cáo; quy định việc bổ sung quy hoạch quảng cáo định kỳ để tránh quy hoạch bị 

lạc hậu, có tính khả thi cao.  

Thứ tư, quy định diện tích, thời lượng quảng cáo, cần tính đến đặc thù của 

từng loại hình báo chí để đưa ra những quy định hợp lý. Đặc biệt, trong lĩnh vực 
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quảng cáo cần làm rõ cấu thành pháp lý của các loại hành vi quảng cáo nhằm 

cạnh tranh không  lành mạnh.  

Thứ năm, cần phải có quy định cụ thể về tên gọi của Hiệp hội quảng cáo 

Việt Nam trong Luật Quảng cáo, làm cơ sở pháp lý xác định địa vị pháp lý và 

vai trò của Hiệp hội đối sự phát triển của quảng cáo hiện nay. 

 

 

Tiểu kết chương 3 

1. Luận văn đã phân tích các quan điểm, định hướng hoàn thiện  pháp luật 

về quảng cáo thương mại bia, rượu trong môi trường công nghệ số ở Việt Nam 

hiện nay. Những định hướng là những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt quá trình 

hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật. Hoàn thiện pháp luật quảng 

cáo thương mại  bia, rượu nhằm thể chế hóa Chính sách quốc gia về phòng 

chống lạm dụng của đồ uống có cồn; Hoàn thiện pháp luật quảng cáo thương 

mại  bia, rượu nhằm đáp ứng yêu hội nhập quốc tế. Đáp ứng yêu cầu cách mạng 

công nghiệp 4.0 và hạn chế lạm dụng bia, rượu. 

2. Dựa vào nội dung và kết quả nghiên cứu của đề tài, luận văn đã đưa 

những giải pháp có vai trò quan trọng trong việc hoạch định các chính sách phát 

triển xây dựng pháp luật về quảng cáo, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật 

nói chung, bảo vệ các quyền và lợi ích của các chủ thể, tạo môi trường cạnh 

tranh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế và làm tiền đề cho hội nhập quốc tế. 
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KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu luận văn, tôi rút ra một số kết luận sau đây: 

1. Luận văn đã phân tích một số vấn đề lý luận và pháp luật điều chỉnh về 

quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số . Pháp 

luật quốc gia về quảng cáo bia, rượu trong môi trường công nghệ số vừa có tác 

dụng ngăn ngừa, vừa không “bóp chết” ngành công nghiệp này. Do vậy, thông 

qua tham khảo pháp luật một số quốc gia ngày càng có những quy định quảng 

cáo thương mại bia, rượu trong môi trường công nghệ số phát triển. 

2. Luận văn đã đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp 

luật về quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số. 

Thông qua việc nghiên cứu cho thấy việc tháo bỏ dần các rào cản về chính sách, 

pháp luật và rào cản về cơ chế quản lý là một trong những nhiệm vụ hàng đầu 

được đặt ra nhằm thực hiện tự do hóa  thương mại ở Việt Nam trong lĩnh vực 

quảng cáo là một điều hết sức cấp thiết, pháp luật cần tháo bỏ các rào cản về 

chính sách, pháp luật, những quy định cấm đoán, hạn chế không cần thiết có thể 

là sự cấm đoán trong hành vi của thương nhân, hay bằng những công cụ vật 

chất, các quy định thiếu tính phù hợp, không minh bạch rõ ràng gây tranh cãi 

trong việc áp dụng và thực hiện quản lý trong hoạt động quảng cáo thương mại 

bia, rượu trong môi trường công nghệ số. 

Luận văn đã chỉ ra những quy định trong các văn bản pháp luật chưa thống 

nhất về quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số 

để xây dựng, sửa đổi và ban hành mới các văn bản cho phù hợp với chủ trương 

của Đảng về hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới . 

3. Luận văn đã phân tích các quan điểm, định hướng hoàn thiện  pháp luật 

về quảng cáo thương mại bia, rượu trong môi trường công nghệ số ở Việt Nam 

hiện nay. Những định hướng là những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt quá trình 

hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trong lĩnh vực này. Những 

giải pháp mang tính khoa học và có giá trị thực tiễn về sửa đổi bổ sung hay 

hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Quảng cáo, Luật Cạnh tranh, Luật 

Thương mại. Các kết quả nghiên cứu có nghĩa hết sức quan trọng trong việc 

hoạch định các chính sách phát triển xây dựng pháp luật về quảng cáo, góp phần 

hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, bảo vệ các quyền và lợi ích của các 

chủ thể, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế và làm 

tiền đề cho hội nhập quốc tế. 
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